2

THUYẾT MINH
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
I. CƠ SỞ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
1. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Luật Giá ngày 20/6/2012;

- Luật Phí và Lệ phí ngày 25/11/2015;

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ (Sau đây gọi tắt là Nghị định 02/2003/NĐ-CP)

- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ (Sau đây gọi tắt là Nghị định 114/2009/NĐ-CP);
- Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;

- TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế (Sau đây gọi tắt là TCVN 9211:2012); 
- Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND);
- Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND); 

- Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Cơ sở thực tế
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Dự thảo Quyết định) được xây dựng từ các cơ sở thực tế sau: 

- Căn cứ thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh và của toàn tỉnh Bắc Kạn, có xét đến xu hướng phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới;

- Căn cứ, đề xuất của các địa phương có chợ trên địa bàn (UBND các huyện, thành phố; UBND các xã có chợ), các đơn vị quản lý chợ trên địa bàn tỉnh và nội dung góp ý đề xuất các đơn vị có liên quan (Sở Tài chính; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh); 
- Tham khảo mức thu phí chợ quy định tại Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 29/7/2013 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đây là cơ sở để tham mưu ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh;
- Tham khảo quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn các tỉnh lân cận (Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lai Châu, Hà Giang…) có điều kiện địa lí, kinh tế - xã hội và tập quán có nhiều nét tương đồng tỉnh Bắc Kạn (là các tỉnh miền núi, chợ trên địa bàn hầu hết được đầu tư, xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước; có cả chợ hoạt động hàng ngày và chợ hoạt động theo phiên; có sự chênh lệch về hiệu quả hoạt động giữa chợ thành thị và chợ nông thôn, chợ trên địa bàn huyện và chợ trên địa bàn thành phố…) qua đó, có tác động tới hoạt động của chợ tương tự như các chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, tham khảo các nội dung chủ yếu như: 
+ Quy định giá chung đối với các chợ cùng hạng trên địa bàn tỉnh, không liệt kê và quy định giá riêng theo từng chợ cụ thể (tỉnh Thái nguyên, tỉnh Tuyên Quang); 
+ Quy định giá theo các đối tượng như: Điểm kinh doanh cố định theo tháng; điểm kinh doanh theo ngày; điểm kinh doanh theo phiên; điểm kinh doanh trong nhà (khu vực có mái che); điểm kinh doanh ngoài trời (không có mái che) …. (Các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Lạng Sơn); 
+ Phân loại các vị trí điểm kinh doanh (loại 1, loại 2, loại 3) với mức giá khác nhau, không mô tả cụ thể đặc điểm của từng vị trí tại Dự thảo Quyết định. Việc phân loại vị trí điểm kinh doanh tại chợ để áp dụng đối tượng thu do địa phương, đơn vị quản lý chợ phân định và áp dụng cụ thể phù hợp với đặc điểm vị trí điểm kinh doanh của chợ (Tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Thái Nguyên). 
II. MỤC ĐÍCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Quy định thống nhất mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ giữa các chợ có cùng hạng (hạng 1, hạng 2, hạng 3); cùng nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ (nguồn vốn NSNN, nguồn vốn ngoài NSNN); cùng địa bàn (địa bàn thành thị (chợ trung tâm) hoặc địa bàn nông thôn; địa bàn huyện hoặc địa bàn thành phố); cùng tính chất kinh doanh (kinh doanh cố định hàng ngày hoặc kinh doanh theo ngày (ngày chợ phiên) trong tháng) và giữa các điểm, vị trí kinh doanh tương ứng tại chợ.  
2. Đảm bảo mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có tính đến xu hướng phát triển trong thời gian tới, phù hợp hiệu quả hoạt động của chợ; có tính khuyến khích đối với các tiểu thương tham gia kinh doanh tại chợ và có kinh phí để bù đắp chi phí hoạt động của chợ, phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chợ phục vụ nhu cầu mua bán tại chợ.

III. PHẠM VI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1.  Đối với chợ hạng 1 (được đầu tư từ nguồn vốn ngoài NSNN): 

- Giữ nguyên mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND đối với các “Điểm kinh doanh cố định, thường xuyên” tại chợ. 
- Bổ sung phân loại vị trí điểm kinh doanh đối với“Điểm kinh doanh cố định, thường xuyên còn lại” thành:“Vị trí điểm kinh doanh loại 1; vị trí điểm kinh doanh loại 2; vị trí điểm kinh doanh loại 3” với mức thu khác nhau tương ứng với từng loại vị trí theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Chợ Bắc Kạn là đơn vị đang trực tiếp quản lý, khai thác và kinh doanh chợ hạng 1 trên địa bàn tỉnh. Đây là quy định mới so với Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND hiện chỉ quy định mức thu.
- Điều chỉnh các nội dung về tên gọi vị trí điểm kinh doanh, đối tượng áp dụng mức thu trong chợ (Điểm kinh doanh không thường xuyên (vãng lai); Điểm kinh doanh gia súc (động vật sống); Xe ô tô vào chợ) cho phù hợp thực tế và thống nhất với quy định tại chợ hạng 2, hạng 3 (được đầu tư từ nguồn vốn NSNN) tại Dự thảo Quyết định được Thuyết minh dưới đây.

Lý do điều chỉnh: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chỉ có 01 chợ hạng 1 được đầu tư từ nguồn vốn ngoài NSNN (Chợ Bắc Kạn, thành phố Bắc Kạn do Công ty TNHH MTV Chợ Bắc Kạn quản lý, khai thác và kinh doanh). Qua rà soát, lấy ý kiến đối với mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 441/SCT-QLTM ngày 07/4/2022 của Sở Công Thương; Văn bản 512/SCT-QLTM ngày 13/4/2023 của Sở Công Thương), Công ty TNHH MTV Chợ Bắc Kạn đã đề xuất điều chỉnh, bổ sung mức thu tại chợ hạng 1. Cụ thể: 
- Đề xuất giảm mức thu tại “Các vị trí kinh doanh cố định, thường xuyên” đối với các “Ki ốt” và “quầy hàng”; 

- Đề xuất bổ sung phân loại vị trí điểm kinh doanh và đề xuất mức thu “Đối với các vị trí kinh doanh cố định, thường xuyên còn lại” tại chợ.
Với đề xuất nói trên, Đơn vị soạn thảo tham mưu điều chỉnh tại Dự thảo Quyết định, cụ thể: 

- Giữ nguyên mức thu như hiện nay tại “Các vị trí kinh doanh cố định, thường xuyên” không điều chỉnh giảm như nội dung đề xuất, do mức thu quy định đối với chợ đầu tư ngoài NSNN được quy định là “mức tối đa”, không phải mức thu cụ thể như đối với chợ đầu tư từ nguồn vốn NSNN; khi áp dụng thu, Đơn vị có thể lựa chọn mức thu thấp hơn mức thu tại Quyết định (không được thu cao hơn), phù hợp với thực tế điều kiện hoạt động của chợ. Do đó, việc điều chỉnh mức thu theo hướng giảm là không cần thiết. 
- Tiếp thu, điều chỉnh “Điểm kinh doanh cố định, thường xuyên còn lại” theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Chợ Bắc Kạn để phù hợp với thực tế đặc điểm các điểm kinh doanh của chợ và phù hợp với nội dung và cách thức điều chỉnh tại Dự thảo Quyết định đối với chợ hạng 2, hạng 3 (được đầu tư từ nguồn vốn NSNN).
2. Đối với chợ hạng 2, chợ hạng 3 (được đầu tư từ nguồn vốn NSNN): 

2.1. Các nội dung giữ nguyên theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND
- Giữ nguyên cách quy định chung mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với các chợ cùng hạng (hạng 2, hạng 3) trên cùng địa bàn (huyện hoặc thành phố), không quy định giá riêng cho từng chợ cụ thể trên địa bàn tỉnh. Lý do: Việc xây dựng giá riêng đối với từng chợ sẽ khó theo kịp với biến động thực tế của chợ do đó, sẽ thường xuyên phải tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quyết định khi có thay đổi đặc điểm vị trí kinh doanh tại chợ hoặc có chợ xây dựng mới ngoài Dự thảo Quyết định.
- Giữ nguyên mức giá đối với chợ trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND để áp dụng với chợ thành thị trên địa bàn thành và mức giá trên địa bàn huyện tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND để áp dụng đối với chợ thành thị và chợ trung tâm huyện trên địa bàn huyện tại Dự thảo Quyết định. 

- Giữ nguyên định mức quy định mức thu tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND: Trong đó, mức thu trên địa bàn các huyện bằng 65-75% mức giá thu tại các vị trí tương ứng tại địa bàn thành phố (trừ đối tượng vãng lai).

Lý do: Qua rà soát, đánh giá, các chợ trên địa bàn thành phố (Chợ Đức Xuân, Chợ Minh Khai) và các chợ thành thị, chợ trung tâm huyện (Chợ Đầu mối nông lâm sản huyện Na Rì; Chợ Pác Co, Chợ Bộc Bố, Chợ Bằng Lũng; … việc thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đã cơ bản đáp ứng theo quy định tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND, các tiểu thương kinh doanh tại chợ đều đánh giá mức thu hiện đang áp dụng là phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay và không đề xuất điều chỉnh. 

2.2. Các nội dung điều chỉnh, bổ sung: 

- Bổ sung cách phân loại mức thu theo địa bàn. Trong đó, đối với mỗi địa bàn “thành phố” và “huyện” đang được quy định như hiện nay được phân thành 02 loại chợ “chợ thành thị và chợ trung tâm huyện” và “ chợ nông thôn” để áp dụng mức thu khác nhau do có tính đến các yếu tố tác động tới hiệu quả hoạt động của chợ để xây dựng mức thu. 

- Bổ sung quy định tại điểm kinh doanh cố định, thường xuyên, gồm: 
+ Phân chia mức thu đối với cùng một loại vị trí điểm kinh doanh thành: “Điểm kinh doanh cố định theo tháng” với đơn vị tính là “đồng/m2/tháng” và “Điểm kinh doanh theo ngày” với đơn vị tính là “đồng/m2/ngày” để xác định mức thu khác nhau. 

+ Tại “Điểm kinh doanh cố định, thường xuyên” phân chia thành 04 vị trí kinh doanh: Ki ốt, trong nhà chợ chính, khu vực có mái che, khu vực ngoài trời (không có mái che) để xây dựng mức giá tương ứng. 

- Điều chỉnh cách quy định mức thu đối với các đối tượng: Kinh doanh không thường xuyên (vãng lai); mức thu đối với gia súc (động vật sống); mức thu đối với xe ô tô vào chợ để phù hợp với thực tế kinh doanh tại chợ. 

- Một số nội dung điều chỉnh, bổ sung khác. 
III. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
Điều chỉnh đồng thời đối với chợ hạng 2, hạng 3 (được đầu tư từ nguồn vốn NSNN) cụ thể như sau:
1. Về sửa đổi, bổ sung phần nội dung Quy định
1.1. Về cách thức phân định mức thu
Tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND quy định mức thu theo “địa bàn huyện” và “địa bàn thành phố” đối với các vị trí kinh doanh cố định, thường xuyên tương ứng trong cùng một hạng chợ (hạng 2, hạng 3). Tại Dự thảo Quyết định bổ sung phân loại chợ gồm: “chợ thành thị và chợ trung tâm huyện” và “ chợ nông thôn” vào mỗi địa bàn: “địa bàn thành phố” và “địa bàn huyện” để áp dụng mức giá phù hợp với đặc điểm, điều kiện và hiệu quả hoạt động kinh doanh của chợ. 
- Đối với việc bổ sung nội dung quy định mức thu theo địa bàn “chợ thành thị và chợ trung tâm huyện” và “chợ nông thôn”: Quy định này phù hợp theo quy định hiện hành
 về phân loại chợ và thực tế hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, theo quy định hiện hành, chợ nông thôn “là chợ xã của các huyện và ở khu vực ngoại thành, ngoại thị”. Đồng thời, do việc phân định mức thu theo chỉ theo địa bàn “huyện” và “thành phố” như tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND hiện nay còn nhiều bất cập, chưa phản ánh được sự chênh lệch về hiệu quả hoạt động của chợ cùng hạng trên cùng địa bàn. Ví dụ: So sánh giữa các chợ thành thị hoặc chợ trung tâm huyện và các chợ xã như: Chợ Pác Co, Chợ Đồng Tâm, Chợ Nà Phặc, Chợ Vân Tùng, Chợ Bộc Bố (chợ trung tâm huyện) có hiệu quả kinh doanh tại chợ cao hơn so với chợ trên địa bàn xã (chợ nông thôn). Do đó, việc áp dụng mức thu chung đối với chợ cùng hạng theo “địa bàn huyện” như hiệu nay là không phù hợp. 
Thực tế, mức thu tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND được đánh giá khá phù hợp với các chợ thành thị, chợ trung tâm huyện nhưng là cao so với chợ nông thôn cùng hạng, nên hiện nay, hầu hết các chợ xã đều không thu được theo Quy định hiện hành, một số chợ không thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dẫn tới thất thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trường hợp xây dựng mức thu theo hướng điều chỉnh giảm mức thu để phù hợp với tình hình hoạt động tại các chợ nông thôn sẽ không tận dụng được lợi thế thương mại của các chợ thành thị để đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Do đó, Dự thảo Quyết định quy định phân loại mức thu theo địa bàn: “địa bàn thành thị” và “địa bàn nông thôn” sẽ đảm bảo tính phù hợp hơn giữa các chợ cùng hạng.
Ngoài ra, cùng loại chợ “chợ thành thị” và “chợ nông thôn” song cũng có sự khác biệt về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại chợ giữa địa bàn huyện và địa bàn thành phố, do dó, việc phân định đồng thời mức thu theo địa bàn “huyện và thành phố” và mức thu “chợ thành thị và chợ trung tâm huyện với chợ nông thôn” tại cùng địa bàn là cần thiết và phù hợp. 

- Quy định mức thu thành 02 loại (dựa vào cách thức, thời gian sử dụng diện tích bán hàng tại chợ của điểm kinh doanh): “Điểm kinh doanh cố định theo tháng” và “Điểm kinh doanh theo ngày (tính theo số ngày kinh doanh thực tế tại chợ)”. Đây là nội dung Quy định mới so với Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND. 

Việc phân mức thu trên cơ sở nói trên là phù hợp với thực tế hoạt động của chợ trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có tổng số 64 chợ; phân theo loại hình hoạt động của chợ có: 05 chợ hoạt động hàng ngày đối với tất cả các điểm kinh doanh
, 03 chợ hoạt động hàng ngày tại khu vực kinh doanh thực phẩm
 và 56 chợ hoạt động hoàn toàn theo phiên
 (khoảng 5 ngày 1 phiên, 6 phiên/tháng). Tuy nhiên, tại một số chợ phiên cũng tồn tại một số điểm kinh doanh có kinh doanh thường xuyên vào tất cả các ngày trong tháng tại chợ. Do đó, việc áp dụng chung một mức thu giữa các đối tượng kinh doanh hàng ngày tại chợ và đối tượng chỉ kinh doanh một số ngày tại chợ sẽ không công bằng cho chủ thể tham gia kinh doanh tại chợ.

Từ thực tế hoạt động các chợ cho thấy, hiệu quả hoạt động của chợ không chỉ phụ thuộc vào sự khác biệt theo địa bàn (giữa địa bàn huyện và thành phố hay giữa địa bàn thành thị và nông thôn) mà khác biệt chủ yếu đến từ hình thức hoạt động (giữa chợ có hoạt động hàng ngày tại các điểm kinh doanh và chợ chỉ hoạt động một số ngày trong tháng), qua đó, tác động tới việc áp dụng mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. So sánh giữa các chợ cùng hạng (hạng 2, hạng 3) trên cùng địa bàn sẽ thấy, chợ hoạt động hàng ngày có hiệu quả hoạt động kinh doanh tại chợ cao hơn, lưu lượng hàng lưu thông qua chợ lớn hơn, thu hút được lượt mua sắm nhiều hơn nhiều so với chợ hoạt động theo phiên. Do đó, áp dụng chung mức thu đối với các chợ nêu trên là không phù hợp.
Để đảm bảo mức thu được quy định phù hợp với thực tế hoạt động của chợ trên địa bàn tỉnh, Dự thảo Quyết định quy định đồng thời mức thu phân theo địa bàn huyện và thành phố, địa bàn thành thị và nông thôn là phân loại theo: “Điểm kinh doanh cố định theo tháng” và “Điểm kinh doanh theo ngày (tính theo số ngày kinh doanh thực tế tại chợ)”đối với các “Điểm kinh doanh cố định, thường xuyên” trong phạm vi chợ. Nội dung xây dựng còn căn cứ đề xuất của UBND các huyện: Chợ Mới, Ba Bể, Chợ Đồn và tham khảo quy định của các tỉnh như: Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng. 
1.2. Phân chia vị trí điểm kinh doanh cố định, thường xuyên trong phạm vi chợ theo đặc điểm, lợi thế thương mại của điểm kinh doanh
- Theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND: Đối với chợ hạng 2: Điểm kinh doanh cố định, thường xuyên gồm: Các vị trí kinh doanh cố định, thường xuyên và các vị trí kinh doanh cố định, thường xuyên còn lại. Trong đó: Các vị trí kinh doanh cố định, thường xuyên: Gồm 2 đối tượng thu là “ki ốt” và “quầy hàng” với 03 loại vị trí “Vị trí loại 1, Vị trí loại 2, Vị trí loại 3” tại mỗi đối tượng trên với các mức thu khác nhau. Các vị trí kinh doanh cố định, thường xuyên còn lại: Quy định 1 mức thu đối với đối tượng này. Đối với chợ hạng 3: Điểm kinh doanh cố định, thường xuyên chỉ quy định 1 mức thu tại “Vị trí kinh doanh cố định trong đình chợ và các vị trí kinh doanh cố định, thường xuyên còn lại”. 
- Tại Dự thảo Quyết định: Điều chỉnh, bổ sung đồng thời đối với chợ hạng 2, hạng 3 tại “Điểm kinh doanh
 cố định, thường xuyên” thành 04 đối tượng với các vị trí điểm kinh doanh khác nhau trong phạm vi chợ
. Trong đó, đối với “ki ốt”, “điểm kinh doanh trong nhà chợ chính”, “Điểm kinh doanh tại các cụm bán hàng, khu bán hàng có mái che (ngoài nhà chợ chính)” cũng phân loại thành 03 loại vị trí với 03 mức giá khác nhau, gồm: “Vị trí điểm kinh doanh loại 1; vị trí điểm kinh doanh loại 2; vị trí điểm kinh doanh loại 3”. Đối với “Điểm kinh doanh tại diện tích kinh doanh ngoài trời (không có mái che)” chỉ phân thành 01 loại vị trí. Do không có nhiều sự khác nhau giữa các điểm kinh doanh tại đối tượng này tương tự quy định tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND. Cụ thể:
(1) “Các ki ốt
 kinh doanh trong phạm vi chợ”. Lý do: Hiện nay, tại các chợ trên địa bàn tỉnh (cả chợ hạng 2 và hạng 3), việc hình thành các ki ốt kinh doanh cố định, thường xuyên trong phạm vi chợ ngày càng phổ biến. 
(2) “Điểm kinh doanh trong nhà chợ chính
”. Lý do: Để phân định rõ vị trí, đối tượng áp dụng mức thu tại mục này là thuộc “nhà chợ chính” với các điểm kinh doanh cố định, thường xuyên còn lại khác trong phạm vi chợ. 
(3) “Điểm kinh doanh tại các cụm bán hàng
, khu bán hàng
 có mái che (ngoài nhà chợ chính)”. Lý do: Tại các chợ hiện nay, bên cạnh việc xây dựng nhà chợ chính, trong phạm vi chợ còn xây dựng các khu bán hàng có mái che phục vụ nhu cầu kinh doanh. Do đó, các tiểu thương kinh doanh cố định, thường xuyên tại các cụm bán hàng, khu bán hàng có mái che ngoài nhà chợ chính (mái che được hiểu là mái che được đầu tư cố định, kiên cố hoặc bán kiên cố từ nguồn ngân sách nhà nước, không tính đối với các bạt, lưới, mái lợp… do tiểu thương tự căng che phục vụ kinh doanh) là rất phổ biến. 

(4) “Điểm kinh doanh tại diện tích kinh doanh ngoài trời
 (không có mái che)”. Lý do: Đối với các chợ hiện nay, ngoài diện tích kinh doanh tại khu vực có mái che thì khu vực kinh doanh không có mái che còn chiếm tỉ lệ lớn trong diện tích chợ (do hạn chế về kinh phí đầu tư xây dựng chợ nên chủ yếu chỉ được đầu tư nhà chợ chính, còn lại là diện tích kinh doanh ngoài trời; diện tích đất chợ khu vực nông thôn thường khá rộng; chợ chủ yếu hoạt động theo phiên, thời gian kinh doanh tại chợ ngắn), do đó, các tiểu thương kinh doanh thường xuyên, cố định tại khu vực không có mái che trong phạm vi chợ chiếm số lượng lớn trong tổng số điểm kinh doanh cố định tại chợ. Tuy cùng tính chất kinh doanh cố định, thường xuyên, nhưng do sự khác nhau về mức độ đầu tư, điều kiện cơ sở vật chất (có mái che hoặc không có mái che) có ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh của tiểu thương. Do đó, việc phân định thành 02 đối tượng khác nhau như trên để xây dựng mức thu là phù hợp, đảm bảo công bằng cho tiểu thương kinh doanh tại chợ. 

Ngoài ra, phân loại vị trí điểm kinh doanh để xác định mức thu khác nhau. Cụ thể: 

- Đối với “ki ốt” và “điểm kinh doanh trong nhà chợ chính” và với “Điểm kinh doanh tại các cụm bán hàng, khu bán hàng có mái che (ngoài nhà chợ chính)” phân loại thành 03 loại vị trí với 03 mức giá khác nhau, gồm: “Vị trí điểm kinh doanh loại 1; vị trí điểm kinh doanh loại 2; vị trí điểm kinh doanh loại 3”. Cách quy định này giữ nguyên theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND.
- Đối với “Điểm kinh doanh tại diện tích kinh doanh ngoài trời (không có mái che)” thành 01 loại vị trí với 01 mức giá khác nhau. Do không có nhiều sự khác nhau giữa các điểm kinh doanh tại đối tượng này (thay vì quy định thành 03 loại vị trí điểm kinh doanh như trên.
Lý do: Việc phân loại vị trí điểm kinh doanh được áp dụng theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND. Đồng thời, từ thực tế đặc điểm các điểm kinh doanh tại các chợ, đối với cùng 1 đối tượng thu như: “ki ốt” hoặc “nhà chợ chính”, “cụm bán hàng có mái che”, “khu bán hàng có mái che” hay “khu vực ngoài trời (không có mái che)” cũng có các đặc điểm, vị trí và lợi thế thương mại khác nhau (khu trung tâm chợ, mặt tiền của chợ, vị trí dễ quan sát, gần lối đi chính, gần cổng chính của chợ, gần cổng phụ…). Do đó, việc phân loại vị trí điểm kinh doanh để xây dựng mức thu khác nhau nhằm đảm bảo tính công bằng trong thực tiễn áp dụng. Việc phân chia loại vị trí của điểm kinh doanh trong thực tế sẽ do địa phương có chợ và đơn vị quản lí chợ
 chủ động xác định theo đặc điểm của chợ để áp dụng mức thu phù hợp. 

Nội dung phân định vị trí điểm kinh doanh nói trên còn tham khảo quy định của các tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lai Châu, Tuyên Quang, để xây dựng Dự thảo Quyết định. 
1.3. Về bổ sung “đơn vị tính” đối với các điểm kinh doanh cố định, thường xuyên trong phạm vi chợ
- Tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND quy định đơn vị tính là “đồng/m2/tháng” đối với các điểm kinh doanh cố định, thường xuyên trong chợ.
- Dự thảo Quyết định bổ sung theo hướng: Giữ nguyên đơn vị tính giá là “đồng/m2/tháng” đối với các điểm kinh doanh hàng ngày tại chợ và bổ sung đơn vị tính giá là “đồng/m2/ngày” đối với điểm kinh doanh theo ngày. Lý do: Hiện nay, việc quy định đơn vị tính là“đồng/m2/tháng” là phù hợp với các điểm kinh doanh hàng ngày tại chợ nhưng không phù hợp với điểm kinh doanh theo ngày (đối với các chợ phiên) và trên thực tế, với cách tính nói trên, các chợ hoạt động theo phiên hầu hết đều không thu được theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND do số ngày họp chợ trong 1 tháng là rất ít (khoảng 6 phiên/tháng), nên các tiểu thương kinh doanh tại chợ không đồng tình áp dụng mức tính theo tháng đối với diện tích kinh doanh. 
Nội dung quy định còn căn cứ kiến nghị của UBND các huyện: Chợ Mới, Ba Bể, Chợ Đồn và tham khảo quy định của các tỉnh: Lai Châu, Hà Giang (Quy định đơn vị tính “đồng/1m2/buổi” hoặc “đồng/hộ/ngày” đối với điểm kinh doanh của chợ họp theo phiên). 
1.4. Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác

- Sửa đổi nội dung quy định từ “Đối với xe ô tô vào chợ”. Trong đó, bỏ nội dung quy định mức giá theo trọng tải xe “Xe có trọng tải dưới 5 tấn; Xe có trọng tải trên 5” mà thay vào đó quy định mức giá đối với “Xe ô tô ra vào chợ (Không áp dụng đối với giá dịch vụ trông giữ xe)” và “Xe ô tô đỗ tại chợ: Áp dụng đồng thời mức thu đối với xe ô tô ra vào chợ (tại mục 1) và mức thu đối với diện tích đỗ xe của ô tô và diện tích bán hàng tại chợ (nếu có)”. 
Lý do: Với nội dung quy định theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND, các đơn vị quản lý chợ chưa thu được mức giá đối với diện tích chiếm chỗ của xe ô tô đỗ trong chợ hoặc diện tích sử dụng thực tế của chủ thể kinh doanh tại chợ là thiếu công bằng cho các đối tượng kinh doanh khác. Do thực tế tại các chợ trên địa bàn tỉnh, việc các tiểu thương chở hàng hóa bằng ô tô vào chợ để bốc dỡ hàng hóa và dừng đỗ luôn trong diện tích chợ trong suốt thời gian tiểu thương tham gia kinh doanh và kinh doanh sản phẩm ngay trên thùng xe ô tô hoặc dừng đỗ xe trong chợ và bày bán hàng hóa bán tại các diện tích khác trong phạm vi chợ là khá phổ biến, đặc biệt đối với các chợ phiên. Theo đó, mức thu Quy định mới áp dụng đối với “lượt xe ra vào chợ” và “xe đỗ tại chợ” là phù hợp với thực tế hiện nay. 
- Sửa đổi tên phân loại vị trí kinh doanh từ “Vị trí loại…” thành “Vị trí điểm kinh doanh loại …”. Lý do:  Để làm rõ hơn tên đối tượng áp dụng mức thu và phù hợp với các quy định hiện hành về “điểm kinh doanh”.
- Sửa đổi tên gọi đối với đối tượng “Đối với các hộ kinh doanh không ổn định” thành “Điểm kinh doanh không thường xuyên
 (vãng lai). Lý do: Phù hợp với quy định hiện hành về “điểm kinh doanh” và thống nhất với các quy định khác tại Dự thảo Quyết định.  

- Quy định chung một đối tượng thu là “Điểm kinh doanh không thường xuyên (vãng lai), bỏ việc liệt kê các loại hàng hóa kinh doanh tại đối tượng thu này gồm: “Hoa quả, rau xanh các loại; Gia cầm, thủy sản các loại; Các đối tượng khác (vãng lai). Lý do: Các điểm kinh doanh không thường xuyên, vãng lai là xác định trên tính chất hoạt động kinh doanh tại chợ (không cố định, không thường xuyên, không có đăng kí sử dụng điểm kinh doanh ổn định với đơn vị quản lý chợ) của chủ thể kinh doanh mà không phân loại theo mặt hàng để kinh doanh
. Do đó việc liệt kê mức thu riêng đối với từng mặt hàng như “Hoa quả, rau xanh các loại; gia cầm, thủy sản các loại…” là không cần thiết, dẫn tới “vừa thừa” “vừa thiếu” đối tượng tại Quyết định. 
- Điều chỉnh tên gọi đối tượng “Gia súc: Áp dụng mức thu dưới đây, nhưng tổng mức thu không quá 70.000 đồng/xe hoặc lô hàng vào chợ” thành “Điểm kinh doanh gia súc (động vật sống): không áp dụng đối với điểm kinh doanh bán thịt gia súc”. Lý do: Để làm rõ đối tượng áp dụng mức thu tại mục này. Do thực tế hiện nay, nhiều chợ đang áp dụng mức thu tại mục “gia súc” này với việc thu giá đối với các điểm kinh doanh thịt “lợn/trâu/bò”… đã thịt để bán. 
+ Bổ sung đối tượng thu “Gia súc khác” vào mục thu đối với con “dê lợn”. Lý do: Bổ sung đối tượng thu “gia súc khác” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng thu và lúng túng khi phát sinh các loại gia súc khác được bán tại chợ ngoài các đối tượng đã kể tên. 

+ Bỏ nội dung “Áp dụng mức thu dưới đây, nhưng tổng mức thu không quá 700.000 đồng/xe hoặc lô hàng vào chợ” tại phần tên tại mục III. Điểm kinh doanh gia súc (động vật sống) và chuyển nội dung quy định trên vào mục “dê lợn, gia súc khác” và điều chỉnh thành “Dê, lợn, gia súc khác” (“Áp dụng mức thu dưới đây, nhưng tổng mức thu không quá 70.000 đồng/xe hoặc lô hàng vào chợ).  Lý do: Để đảm bảo công bằng trong thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ (người dân có dưới 10 con trâu, bò, ngựa đem bán tại chợ và tiểu thương chở được nhiều con trâu, bò, ngựa vào chợ (từ 10 con trở lên) cũng chỉ nộp 70.000 đồng); đồng thời, đối với trâu, bò, ngựa là đại gia súc, dễ kiểm soát số lượng nên việc áp dụng thu theo con sẽ thuận lợi hơn cho người trực tiếp thu phí chợ. Việc quy định trên cũng căn cứ nội dung góp ý, đề xuất của UBND xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm (địa phương có tổng số lượng gia súc (trâu, bò) lớn nhất được kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh. 
Đối với “lợn, dê hay các gia súc khác” thường là các gia súc nhỏ hơn, chiếm diện tích chợ ít hơn so với “trâu, bò, ngựa” và trong một lô hàng hoặc xe ô tô chở hàng có thể chở được với số lượng gia súc lớn. Do đó, việc tính theo từng con gia súc sẽ dẫn tới mức thu cao đối với các tiểu thương chở theo xe hàng con gia súc, theo đó, sẽ không khuyến khích tiểu thương vào kinh doanh tại chợ, dừng đỗ dọc đường để bán… gây thất thu ngân sách, tắc nghẽn giao thông khu vực chợ… 
1.5. Đối với chợ hạng 3 (được đầu tư từ NSNN), điều chỉnh thêm một số nội dung: 

- Sửa đổi tên “Tên sản phẩm” thành “Điểm kinh doanh, vị trí kinh doanh” để phù hợp với quy định tại Nghị định 02/2003/NĐ-CP và TCVN 9211:2012 và thống nhất với quy định khác tại Dự thảo Quyết định. 
- Bổ sung đối tượng“Ki ốt kinh doanh trong phạm vi chợ”. Lý do: Hiện nay, tại các chợ hạng 3 trên địa bàn tỉnh, việc hình thành các “ki ốt” trong phạm vi chợ ngày càng phổ biến. Do đó, việc bổ sung thêm đối tượng thu là cần thiết. Việc bổ sung trên còn căn cứ nội dung đề xuất của UBND huyện Chợ Đồn (UBND xã Bằng Phúc) và tham khảo quy định của các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu.
2. Về sửa đổi, bổ sung mức thu cụ thể
2.1. Về cách thức xây dựng mức thu
- Mức thu tại Dự thảo Quyết định được xây dựng theo quy định Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ. Đồng thời, đảm bảo mức thu được xây dựng theo hướng phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay đồng thời có xét đến xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới để đảm bảo Quyết định được ban hành được áp dụng ổn định, lâu dài. Trong đó, mức thu đề xuất áp dụng trên cơ sở:
+ Giữ nguyên các mức thu tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND được các địa phương, đơn vị quản lý chợ và các tiểu thương kinh doanh tại chợ đánh giá, xác định là phù hợp, không có kiến nghị sửa đổi, bổ sung. 
+ Căn cứ ý kiến kiến nghị, đề xuất của các địa phương (UBND các huyện, thành phố; UBND các xã có chợ), đơn vị quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.
+ Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và các yếu tố có tác động tới hiệu quả hoạt động của chợ. 
+ Tham khảo quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn các tỉnh lân cận đối với các chợ cùng hạng, các vị trí kinh doanh tương tự và tại địa bàn có điều kiện tương đồng với chợ trên địa bàn tỉnh. 
- Giữ nguyên định mức quy định tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND: Mức thu trên địa bàn các huyện bằng 65-75% mức giá thu tại các vị trí tương ứng tại địa bàn thành phố (trừ đối tượng vãng lai) để vận dụng quy định mức thu đối của điểm kinh doanh theo ngày bằng 70% mức thu của các điểm kinh doanh hàng ngày tại chợ (đối với cùng một đối tượng thu, cùng loại vị trí điểm kinh doanh, với cùng diện tích kinh doanh). Tuy thời gian kinh doanh tại chợ đối với các điểm kinh doanh theo ngày chợ phiên ít hơn chợ hoạt động hàng ngày (trung bình 6 phiên/tháng), tuy nhiên, với đặc thù chợ phiên nên tại mỗi phiên chợ lưu lượng hàng hóa kinh doanh là khá lớn; tập trung, thu hút số lượng lớn người tham gia mua bán tại chợ. Đồng thời, quy định đối với chợ tại “địa bàn nông thôn” bằng 50% mức thu đối với chợ trên địa bàn thành thị trên cùng một địa bàn (huyện hoặc thành phố) (có làm tròn giá để thuận tiện trong áp dụng thu) đối với chợ cùng hạng tại các vị trí điểm kinh doanh tương ứng. 
Lý do: Hiện nay, các chợ trên địa bàn nông thôn chủ yếu là chợ hoạt động theo phiên, thời gian kinh doanh tại chợ ngắn, hoạt động kinh doanh nhiều chợ không sôi động, hiệu quả chưa cao, do đó, nếu mức thu áp dụng cao sẽ không đảm bảo giữa mức nộp và mức thu được từ hiệu quả kinh doanh tại chợ, do đó, không thu hút được các hộ kinh doanh, tiểu thương kinh doanh tại chợ. Đặc biệt, các chợ truyền thống hiện đang chịu sự tác động, cạnh tranh trực tiếp của các loại hình kinh doanh khác như: siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, kinh doanh online … nên hoạt động kinh doanh và lượng khách hàng đến mua sắm, giao thương tại chợ truyền thống đang có xu hướng giảm. Vì vậy, việc xây dựng giá dịch vụ tại các chợ trên địa bàn tỉnh không chỉ từ mục đích thu được giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ mà còn tính đến yếu tố ổn định; khuyến khích các hộ kinh doanh, tiểu thương kinh doanh tại chợ; kích thích sản xuất, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tránh lãng phí ngân sách lớn cho đầu tư chợ mà hoạt động không hiệu quả (do không thu hút được tiểu thương tham gia kinh doanh). 
- Đối với mức thu áp dụng với các điểm kinh doanh theo ngày chợ phiên (tính theo số ngày kinh doanh thực tế tại chợ) được xây dựng đảm bảo một số yếu tố như: 
+ Đảm bảo đối với cùng một hạng chợ, trên cùng một địa bàn, mức thu của điểm kinh doanh theo ngày chợ phiên bằng 70% mức thu của các điểm kinh doanh hàng ngày tại chợ (đối với cùng một đối tượng thu, cùng loại vị trí điểm kinh doanh, với cùng diện tích kinh doanh). Tuy thời gian kinh doanh tại chợ đối với các điểm kinh doanh theo ngày chợ phiên ít hơn chợ hoạt động hàng ngày (trung bình 6 phiên/tháng), tuy nhiên, với đặc thù chợ phiên nên tại mỗi phiên chợ lưu lượng hàng hóa kinh doanh là khá lớn; tập trung, thu hút số lượng lớn người tham gia mua bán tại chợ. 
+ Đảm bảo mức thu tại chợ hoạt động theo phiên phù hợp với điều kiện, hiệu quả hoạt động của chợ và có kinh phí để bù đắp chi phí hoạt động của chợ và phục vụ duy tu, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chợ phục vụ nhu cầu trao đổi, mua bán của người dân. 

+ Đảm bảo mức thu đối với cùng một đối tượng thu, cùng loại vị trí điểm kinh doanh, với cùng diện tích kinh doanh của chợ hạng 2 lớn hơn mức thu tương ứng tại chợ hạng 3.

2.2. Nội dung điều chỉnh mức thu cụ thể đối với chợ hạng 2 (đầu tư bằng nguồn vốn NSNN) 
Nội dung thuyết minh mức thu dưới đây là đối với mức thu các điểm kinh doanh cố định hàng ngày tại chợ. Trên cơ sở giữ nguyên mức thu tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND đối với chợ trên địa bàn thành phố (để áp dụng với chợ thành thị trên địa bàn thành phố) và giữ nguyên mức thu trên địa bàn huyện (để áp dụng đối với chợ thành thị và chợ trung tâm huyện) trên địa bàn huyện, căn cứ cách xác định mức thu đã nêu tại mục “2.1. Về cách thức xây dựng mức thu” tại Thuyết minh này để xây dựng mức thu đối với: Chợ nông thôn (trên địa bàn thành phố và địa bàn huyện);  và mức thu đối với “Điểm kinh doanh hàng ngày tại chợ” và “Điểm kinh doanh theo ngày chợ phiên (tính theo số ngày kinh doanh thực tế tại chợ)” tại các chợ theo các địa bàn cụ thể. 
a) Mức thu tại “Ki ốt kinh doanh trong phạm vi chợ” quy định:
	TT
	Điểm kinh doanh, vị trí kinh doanh 
	Đơn vị tính
	Mức thu 
(Đồng)

	
	
	
	Địa bàn thành phố
	Địa bàn huyện 

	
	
	
	Chợ thành thị
	Chợ nông thôn
	Chợ thành thị và chợ trung tâm huyện
	Chợ nông thôn

	1.1
	Điểm kinh doanh cố định theo tháng 
	
	 
	
	
	

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/tháng
	105.000 
	 73.500 
	70.000
	49.000

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 2
	Đồng/m2/tháng
	  90.000 
	 63.000 
	60.000
	42.000

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 3
	Đồng/m2/tháng
	75.000 
	52.500 
	50.000
	35.000

	1.2
	Điểm kinh doanh theo ngày (tính theo số ngày kinh doanh thực tế tại chợ)
	
	 
	 
	
	 

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/ngày
	 9.000 
	   6.000 
	      6.000 
	4.000

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 2
	Đồng/m2/ngày
	7.500 
	5.000 
	      5.000 
	3.500

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 3
	Đồng/m2/ngày
	6.000 
	4.500 
	      4.500 
	3.000


Tại Dự thảo Quyết định giữ nguyên mức thu tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND đối với “ki ốt” tại chợ trên địa bàn thành phố (để áp dụng với chợ thành thị trên địa bàn thành phố) và giữ nguyên mức thu trên địa bàn huyện (để áp dụng đối với chợ thành thị và chợ trung tâm huyện) trên địa bàn huyện. Mức thu đối với “chợ nông thôn” bằng 50% mức thu đối với chợ thành thị trên cùng một địa bàn (huyện hoặc thành phố) (có làm tròn giá để thuận tiện trong áp dụng thu) đối với chợ cùng hạng tại các vị trí điểm kinh doanh tương ứng. 

Lý do: Qua rà soát, lấy ý kiến đối với mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh, các địa phương (UBND các huyện: Bạch Thông, Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn), đơn vị trực tiếp quản lý chợ hạng 2 (Công ty Cổ phần chợ Bắc Kạn; Công ty cổ phần Chợ Na Rì) đều đánh giá mức thu đối với chợ hạng 2 là phù hợp và đề xuất giữ nguyên mức thu tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND. Ngoài ra, mức thu cũng có tham khảo quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ tỉnh Lạng Sơn đối với các “vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3” tại các chợ trên địa bàn huyện Lộc Bình (Chợ trên địa bàn cửa khẩu Chi Ma) và chợ trên địa bàn huyện Cao Lộc hoặc thành phố Lạng Sơn cũng có mức thu tương tự. 

b) Mức thu tại “Điểm kinh doanh trong nhà chợ chính” quy định: 
	TT
	Điểm kinh doanh, vị trí kinh doanh 
	Đơn vị tính
	Mức thu 
(Đồng)

	
	
	
	Địa bàn thành phố
	Địa bàn huyện 

	
	
	
	Chợ thành thị
	Chợ nông thôn
	Chợ thành thị và chợ trung tâm huyện
	Chợ nông thôn

	1.1
	Điểm kinh doanh cố định theo tháng 
	
	
	
	
	

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/tháng
	70.000 
	49.000 
	    49.000
	34.000

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 2
	Đồng/m2/tháng
	60.000 
	42.000 
	    42.000 
	29.500

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 3
	Đồng/m2/tháng
	50.000 
	35.000 
	    35.000 
	24.500

	1.2
	Điểm kinh doanh theo ngày (tính theo số ngày kinh doanh thực tế tại chợ)
	
	
	
	
	

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/ngày
	6.000 
	4.000 
	 4.000 
	3.000

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 2
	Đồng/m2/ngày
	5.000 
	   3.500 
	      3.500 
	2.500

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 3
	Đồng/m2/ngày
	4.000 
	3.000 
	      3.000 
	2.000


Tại Dự thảo Quyết định áp dụng giữ nguyên mức giá đối với “ki ốt” tại “Vị trí kinh doanh cố định, thường xuyên” tại chợ hạng 2 trên địa bàn “huyện” tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND để áp dụng quy định mức thu tại Dự thảo Quyết định. Lý do: Qua rà soát, hiện nay chợ thị và chợ trung tâm các huyện đều đang áp dụng mức thu ổn định theo Quy định tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND và không kiến nghị sửa đổi. Ngoài ra, mức thu cũng có tham khảo quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ tỉnh Lạng Sơn đối với các “vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3” tại các chợ trên địa bàn thị trấn huyện Văn Lãng và chợ trên địa bàn huyện Cao Lộc cũng có mức thu tương tự. 

c) Mức thu tại “Điểm kinh doanh tại các cụm bán hàng, khu bán hàng có mái che (ngoài nhà chợ chính)” quy định:
	TT
	Điểm kinh doanh, vị trí kinh doanh 
	Đơn vị tính
	Mức thu 
(Đồng)

	
	
	
	Địa bàn thành phố
	Địa bàn huyện 

	
	
	
	Chợ thành thị
	Chợ nông thôn
	Chợ thành thị và chợ trung tâm huyện
	Chợ nông thôn

	1.1
	Điểm kinh doanh cố định theo tháng 
	
	
	
	
	

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/tháng
	90.000 
	63.000 
	    63.000
	44.000

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 2
	Đồng/m2/tháng
	75.000 
	52.500 
	   52.500 
	37.000

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 3
	Đồng/m2/tháng
	40.000 
	28.000 
	   28.000 
	20.000

	1.2
	Điểm kinh doanh theo ngày (tính theo số ngày kinh doanh thực tế tại chợ)
	
	
	
	
	

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/ngày
	7.500 
	5.500 
	5.500 
	3.500

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 2
	Đồng/m2/ngày
	6.000 
	  4.500 
	  4.500 
	3.000

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 3
	Đồng/m2/ngày
	3.500 
	2.500 
	2.500 
	2.000


Đây là nội dung quy định mới so với Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND. Xuất phát từ lý do đề xuất quy định mức thu tại “Điểm kinh doanh trong nhà chợ chính” nói trên, xét về lợi thế thương mại của điểm kinh doanh này (cùng là khu vực có mái che, được đầu tư kiên cố hoặc bán kiên cố) tuy nhiên, có lợi thế thương mại, thuận tiện hơn cho hoạt động kinh doanh so với điểm kinh doanh tại nhà chợ chính. Theo đó, Dự thảo Quyết định quy định mức thu tại cụm bán hàng, khu bán hàng có mái che (ngoài nhà chợ chính)” với mức thu cao hơn “Điểm kinh doanh trong nhà chợ chính”. Tuy nhiên, để đảm bảo mức thu không quá cao so với điểm kinh doanh trong nhà chợ chính, Đơn vị soạn thảo lựa chọn áp dụng mức thu tại “vị trí loại 2 và vị trí loại 3” của “Quầy hàng” tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND để quy định cho vị trí loại 1, loại 2 tại Dự thảo Quyết định. Đối với mức thu của “Vị trí loại 3” đơn vị soạn thảo đề xuất mức thu thấp hơn mức thu hạng 3 trong “nhà chợ chính” do bên cạnh các điểm kinh doanh có nhiều lợi thế như đã phân tích ở trên, cũng có những điểm kinh doanh kém lợi thế hơn so với trong đình chợ. 
Đồng thời, căn cứ thực tế hoạt động tại các chợ hiện nay và theo đề xuất của UBND huyện Bạch Thông, UBND huyện Chợ Đồn; Công ty cổ phần chợ Bắc Kạn (đơn vị đang quản lý 02 chợ hạng 2 trên địa bàn tỉnh bao gồm: 01 chợ hoạt động theo phiên và 01 chợ hoạt động hàng ngày), theo đó: “Vị trí kinh doanh cố định trong nhà chợ chính” là khu vực được đầu tư lớn từ nguồn NSNN tuy nhiên lại ít thuận tiện cho hoạt động kinh doanh so với các vị trí kinh doanh thường xuyên còn lại khác tại các khu vực có mái che trong phạm vi chợ, do đó, việc quy định mức thu như hiện tại (khu vực nhà chợ chính cao hơn các vị trí kinh doanh thường xuyên khác) sẽ không thu hút được tiểu thương vào kinh doanh trong nhà chợ chính, các tiểu thương sẽ chọn ra bên ngoài nhà chợ chính để kinh doanh, dẫn đến bỏ không diện tích trong nhà chợ chính gây lãng phí và thất thoát ngân sách đầu tư của nhà nước. 

Ngoài ra, mức thu quy định tại Dự thảo Quyết định cũng trên cơ sở tham khảo bằng với mức thu “Vị trí 2” đối với hộ kinh doanh cố định tại các chợ hạng 2 trên địa thành thị của tỉnh Hà Giang và mức thu “vị trí 1” đối với các chợ trên địa bàn thị trấn của huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 
d) Mức thu tại “Điểm kinh doanh tại diện tích kinh doanh ngoài trời (không có mái che)” quy định:
	TT
	Điểm kinh doanh, vị trí kinh doanh 
	Đơn vị tính
	Mức thu 
(Đồng)

	
	
	
	Địa bàn thành phố
	Địa bàn huyện 

	
	
	
	Chợ thành thị
	Chợ nông thôn
	Chợ thành thị và chợ trung tâm huyện
	Chợ nông thôn

	4.1
	Điểm kinh doanh cố định theo tháng 
	 
	
	
	
	

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/tháng
	  35.000 
	24.500 
	    24.500 
	17.000

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 2
	Đồng/m2/tháng
	30.000 
	21.000 
	    21.000 
	15.000

	4.2
	Điểm kinh doanh theo ngày (tính theo số ngày kinh doanh thực tế tại chợ)
	 
	
	
	
	

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/ngày
	3.000 
	2.500 
	      2.500 
	1.500

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/ngày
	2.500 
	2.000 
	      2.000 
	1.000


Mức thu tại Dự thảo quyết định quy định đối với “Điểm kinh doanh tại diện tích kinh doanh ngoài trời (không có mái che)” tại chợ hoạt động hàng ngày trên địa bàn thành thị được xây dựng thấp hơn các mức thu đối với điểm kinh doanh cố định, thường xuyên khác tại Dự thảo Quyết định, do sự khác biệt về điều kiện vật chất của điểm kinh doanh (không có mái che) có ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện kinh doanh tại chợ của tiểu thương. Đồng thời, tham khảo mức thu đối với các hộ kinh doanh cố định ngoài sân chợ đối với các chợ hạng 2, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 
e) Mức thu tại “Điểm kinh doanh không thường xuyên (vãng lai)” quy định: 

	TT
	Điểm kinh doanh, vị trí kinh doanh 
	Đơn vị tính
	Mức thu 
(Đồng)

	
	
	
	Địa bàn thành phố
	Địa bàn huyện 

	
	
	
	Chợ thành thị
	Chợ nông thôn
	Chợ thành thị và chợ trung tâm huyện
	Chợ nông thôn

	III
	Điểm kinh doanh không thường xuyên (vãng lai) (theo diện tích sử dụng thực tế)
	Đồng/m2/ngày
	3.000
	3.000
	2.000
	2000


Quy định mức giá áp dụng chung đối với tất cả các đối tượng kinh doanh không thường xuyên, không ổn định (vãng lai) tại các chợ hạng 2 trên cùng một địa bàn, không phân biệt kinh doanh hàng ngày hay theo từng ngày hay giữa chợ thành thị hay nông thôn. Trong đó, mức thu được tính theo diện tích sử dụng thực tế
 của điểm kinh doanh tại thời điểm thu là phù hợp với quy định hiện hành. Đồng thời, mức thu quy định cũng căn cứ đề xuất của Công ty cổ phần Chợ Bắc Kạn, UBND huyện Bạch Thông. Đồng thời, tham khảo mức thu của tỉnh Cao Bằng đối với các chợ tại điểm kinh doanh “Nhân dân tự sản xuất đem bán (tùy thuộc vào diện tích sử dụng)” mức giá từ 2.000 đồng đến 5000 đồng; giá thu đối với người buôn bán không cố định, không thường xuyên tại chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

3. Nội dung điều chỉnh mức thu cụ thể đối với chợ hạng 3 (đầu tư bằng nguồn vốn NSNN)
Tương tự đối với chợ hạng 2, Nội dung thuyết minh mức thu dưới đây là đối với mức thu các điểm kinh doanh áp dụng với chợ hạng 3 hoạt động hàng ngày trên địa bàn thành thị. Trong đó, đảm bảo giữ nguyên mức giá đã được quy định tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND và mức giá được bổ sung mới phù hợp quy định về cách xác định mức thu đã nêu tại mục “2.1. Về cách thức xây dựng mức thu” tại Thuyết minh này để xây dựng mức thu cụ thể.
a) Mức thu tại “Ki ốt kinh doanh trong phạm vi chợ” quy định: 
	TT
	Điểm kinh doanh, vị trí kinh doanh 
	Đơn vị tính
	Mức thu 
(Đồng)

	
	
	
	Địa bàn thành phố
	Địa bàn huyện 

	
	
	
	Chợ thành thị
	Chợ nông thôn
	Chợ thành thị và chợ trung tâm huyện
	Chợ nông thôn

	1.1
	Điểm kinh doanh cố định theo tháng
	
	
	
	
	

	-
	Vị trí kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/tháng
	55.000
	38.500
	38.500
	27.000

	-
	Vị trí kinh doanh loại 2
	Đồng/m2/tháng
	45.000
	31.500
	31.500
	22.000

	1.2
	Điểm kinh doanh theo ngày (tính theo số ngày kinh doanh thực tế tại chợ)
	
	
	
	
	

	-
	Vị trí kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/ngày
	4.500
	3.500
	3.500
	2.500

	-
	Vị trí kinh doanh loại 2
	Đồng/m2/ngày
	4.000
	3.000
	3.000
	2.000


Đây là mức thu được quy định mới so với Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND. Từ thực tế kinh phí cho đầu tư, xây dựng ki ốt tại các chợ hạng 3 và đặc điểm, tính chất của các ki ốt bán hàng (điểm kinh doanh cố định, độc lập được bố trí cho kinh doanh), Dự thảo Quyết định quy mức thu đối với “ki ốt” cao hơn mức thu hiện đang quy định tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND đối với các điểm kinh doanh cố định, thường xuyên khác tại chợ hạng 3. 
Trong đó, quy định mức thu áp dụng đối với ki ốt tại chợ hoạt động hàng ngày trên địa bàn thành thị như sau: 
- Vị trí điểm kinh doanh loại 1 là 55.000 đồng/m2/tháng và Vị trí điểm kinh doanh loại 2 là 45.000 đồng/m2/tháng đối với ki ốt chợ thành thị trên địa bàn thành phố. Tham khảo mức thu đối Ki ốt của Chợ Km5 (chợ hạng 3), thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 
- Vị trí điểm kinh doanh loại 1 là 38.500 đồng/m2/tháng và Vị trí điểm kinh doanh loại 2 là 31.500 đồng/m2/tháng đối với chợ thành thị hoặc chợ trung tâm huyện. Tham khảo mức thu đối với một số ki ốt tại chợ thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 

- Vị trí điểm kinh doanh loại 1 là 27.000 đồng/m2/tháng đối với chợ nông thôn trên địa bàn huyện. Tham khảo mức thu đối với một số ki ốt tại Chợ trung tâm thị trấn Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

- Vị trí điểm kinh doanh loại 2 là 22.000 đồng/m2/tháng đối với chợ nông thôn trên địa bàn huyện. Tham khảo mức thu đối với một số ki ốt tại Chợ xã San Thàng, tỉnh Lai Châu. 

b) Mức thu tại “Điểm kinh doanh trong nhà chợ chính” quy định:
	TT
	Điểm kinh doanh, vị trí kinh doanh 
	Đơn vị tính
	Mức thu 
(Đồng)

	
	
	
	Địa bàn thành phố
	Địa bàn huyện 

	
	
	
	Chợ thành thị
	Chợ nông thôn
	Chợ thành thị và chợ trung tâm huyện
	Chợ nông thôn

	2.1
	Điểm kinh doanh cố định theo tháng
	
	
	
	
	

	-
	Vị trí kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/tháng
	43.000
	30.000
	30.000
	21.000

	-
	Vị trí kinh doanh loại 2
	Đồng/m2/tháng
	40.000
	28.000
	28.000
	19.500

	2.2
	Điểm kinh doanh theo ngày (tính theo số ngày kinh doanh thực tế tại chợ)
	
	
	
	
	

	-
	Vị trí kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/ngày
	3.500
	2.500
	2.500
	2.000

	-
	Vị trí kinh doanh loại 2
	Đồng/m2/ngày
	3.000
	2.000
	2.000
	1.500


Dự thảo Quyết định quy định mức thu đối với “Điểm kinh doanh trong nhà chợ chính” tại chợ hoạt động hàng ngày trên địa bàn thành thị, cụ thể: 
- Vị trí điểm kinh doanh loại 1 là 43.000 đồng/m2/tháng; Vị trí điểm kinh doanh loại 2 là 40.000 đồng/m2/tháng đối với chợ thành thị trên địa bàn thành phố. Tham khảo mức thu tại “Hộ kinh doanh cố định theo tháng” đối với Chợ Cao Bình và vị trí kinh doanh tại hiên đình đối với chợ Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Vị trí điểm kinh doanh loại 1 là 30.000 đồng/m2/tháng; Vị trí điểm kinh doanh loại 2 là 28.000 đồng/m2/tháng đối với chợ thành thị và chợ trung tâm huyện trên địa bàn huyện. Tham khảo mức thu đối với “Các hộ kinh doanh cố định được nhà nước đầu tư xây dựng trong đình chợ” tại chợ thị trấn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. 
- Vị trí điểm kinh doanh loại 1 là 21.000 đồng/m2/tháng; Vị trí điểm kinh doanh loại 2 là 19.500 đồng/m2/tháng đối với chợ nông thôn trên địa bàn huyện. Tham khảo mức thu đối với Các hộ kinh doanh cố định trong đình chợ tại Chợ Án lại (xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng chợ hạng 3). 

c) Mức thu tại “Điểm kinh doanh tại các cụm bán hàng, khu bán hàng có mái che (ngoài nhà chợ chính)” quy định: 
	TT
	Điểm kinh doanh, vị trí kinh doanh 
	Đơn vị tính
	Mức thu 
(Đồng)

	
	
	
	Địa bàn thành phố
	Địa bàn huyện 

	
	
	
	Chợ thành thị
	Chợ nông thôn
	Chợ thành thị và chợ trung tâm huyện
	Chợ nông thôn

	2.1
	Điểm kinh doanh cố định theo tháng
	
	
	
	
	

	-
	Vị trí kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/tháng
	50.000
	35.000
	35.000
	24.500

	-
	Vị trí kinh doanh loại 2
	Đồng/m2/tháng
	35.000
	24.500
	24.500
	17.000

	2.2
	Điểm kinh doanh theo ngày (tính theo số ngày kinh doanh thực tế tại chợ)
	
	
	
	
	

	-
	Vị trí kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/ngày
	4.000
	3.000
	3.000
	2.000

	-
	Vị trí kinh doanh loại 2
	Đồng/m2/ngày
	3.000
	2.000
	2.000
	1.500


Dự thảo Quyết định quy định mức thu đối với “Điểm kinh doanh tại các cụm bán hàng, khu bán hàng có mái che (ngoài nhà chợ chính)” tại chợ hoạt động hàng ngày trên địa bàn thành thị cụ thể: 

- Vị trí điểm kinh doanh loại 1 là 50.000 đồng/m2/tháng đối với chợ thành thị trên địa bàn thành phố. Tham khảo mức thu đối với điểm kinh doanh tại sân có mái che của Chợ Km5 (chợ hạng 3), thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 
- Vị trí điểm kinh doanh loại 2 là 35.000 đồng/m2/tháng đối với chợ thành thị trên địa bàn thành phố. Tham khảo mức thu “Hộ kinh doanh cố định theo tháng” đối với Chợ Cao Bình (Chợ hạng 3) tỉnh Cao Bằng; tại “sân có mái che” Chợ Ngọc Xuân (chợ hạng 3), tỉnh Cao Bằng. 
- Vị trí điểm kinh doanh loại 1 là 35.000 đồng/m2/tháng; Vị trí điểm kinh doanh loại 2 là 24.500 đồng/m2/tháng đối với chợ thành thị và chợ trung tâm huyện trên địa bàn huyện. Tham khảo mức thu vị trí kinh doanh tại chợ thị trấn Mường Than, huyện Than Uyên; thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 
- Vị trí điểm kinh doanh với múc thu là 24.500 đồng/m2/tháng đối với chợ nông thôn trên địa bàn huyện. Tham khảo mức thu đối với “Các điểm kinh doanh ngoài đình chợ” đối với Chợ Nà Tốm (xã Vĩnh Quang) chợ hạng 3, huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng. 
d) Mức thu tại “Điểm kinh doanh tại diện tích kinh doanh ngoài trời (không có mái che)” quy định: 
	TT
	Điểm kinh doanh, vị trí kinh doanh 
	Đơn vị tính
	Mức thu 
(Đồng)

	
	
	
	Địa bàn thành phố
	Địa bàn huyện 

	
	
	
	Chợ thành thị
	Chợ nông thôn
	Chợ thành thị và chợ trung tâm huyện
	Chợ nông thôn

	-
	Điểm kinh doanh cố định theo tháng
	Đồng/m2/tháng
	20.000
	14.000
	14.000
	10.000

	-
	Điểm kinh doanh theo ngày (tính theo số ngày kinh doanh thực tế tại chợ)
	Đồng/m2/ngày
	2.000
	1.500
	1.500
	1.000


Dự thảo Quyết định quy định mức thu đối với “Điểm kinh doanh tại diện tích kinh doanh ngoài trời (không có mái che)” tại chợ hoạt động hàng ngày trên địa bàn thành thị thấp hơn các mức thu đối với điểm kinh doanh cố định, thường xuyên khác tại Dự thảo Quyết định, do sự khác biệt về điều kiện cơ sở vật chất của điểm kinh doanh phục vụ hoạt động mua bán tại chợ (không có mái che) có ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện kinh doanh tại chợ của tiểu thương. Trong đó: 
- Điểm kinh doanh cố định theo tháng: 

+ Đối với chợ thành thị trên địa bàn thành phố là 20.000 đồng/m2/tháng. Tham khảo mức thu tại các chợ trên địa bàn thị trấn huyện Văn Quan, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 
+ Đối với chợ nông thôn trên địa bàn huyện là 10.000 đồng/m2/tháng. Quy định bằng mức thu trên địa bàn huyện “Đối với vị trí kinh doanh cố định, thường xuyên còn lại” theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND. Tham khảo mức thu tại vị trí kinh doanh ngoài trời trên địa bàn các xã, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
- Điểm kinh doanh theo ngày: Tham khảo mức thu vị trí kinh doanh không có mái che các chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
e) Mức thu tại “Điểm kinh doanh không thường xuyên (vãng lai)” quy định: 
	TT
	Điểm kinh doanh, vị trí kinh doanh 
	Đơn vị tính
	Mức thu 
(Đồng)

	
	
	
	Địa bàn thành phố
	Địa bàn huyện 

	
	
	
	Chợ thành thị
	Chợ nông thôn
	Chợ thành thị và chợ trung tâm huyện
	Chợ nông thôn

	II
	Điểm kinh doanh không thường xuyên (vãng lai) (theo diện tích sử dụng thực tế)
	Đồng/m2/ngày
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000


Quy định mức giá áp dụng chung đối với tất cả các đối tượng kinh doanh không thường xuyên, không ổn định (vãng lai) tại các chợ hạng 2, không phân biệt đối với chợ hoạt động hàng ngày và chợ phiên. Trong đó, mức thu được tính theo diện tích sử dụng thực tế
 của điểm kinh doanh tại thời điểm thu là phù hợp với quy định hiện hành. Đồng thời, mức thu quy định cũng căn cứ đề xuất của Công ty cổ phần Chợ Bắc Kạn, UBND huyện Bạch Thông và tham khảo mức thu của tỉnh Cao Bằng đối với các chợ tại điểm kinh doanh “Nhân dân tự sản xuất đem bán (tùy thuộc vào diện tích sử dụng)” mức giá từ 2.000 đồng đến 5000 đồng.  
3. Đối với chợ hạng 1 (đầu tư bằng nguồn vốn ngoài NSNN)

3.1. Bổ sung loại vị trí điểm kinh doanh đối với Điểm kinh doanh cố định, thường xuyên còn lại

Căn cứ đề xuất của Công ty TNHH MTV Chợ Bắc Kạn, Dự thảo Quyết định bổ sung 03 loại vị trí điểm kinh doanh tại “Điểm kinh doanh cố định, thường xuyên còn lại” với mức thu cụ thể: 
	TT
	Địa điểm, vị trí kinh doanh
	Đơn vị tính
	Mức thu tối đa (đồng)

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 1
	Đồng/m2/tháng
	105.000

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 2
	Đồng/m2/tháng
	90.000

	-
	Vị trí điểm kinh doanh loại 3
	Đồng/m2/tháng
	75.000


Lý do: Tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND chỉ quy định 1 mức chung đối với vị trí kinh doanh này, do đó, không đảm bảo phù hợp với các điểm kinh doanh có đặc điểm, vị trí khác nhau trong phạm vi chợ và khó khăn khi áp dụng mức thu đối với các điểm kinh doanh có những đặc điểm, lợi thế thương mại khác nhau. Đồng thời, việc bổ sung loại vị trí điểm kinh doanh cũng phù hợp và thống nhất với các điều chỉnh tại chợ hạng 2 và chợ hạng 3 (được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN).
3.2. Mức thu tại “Điểm kinh doanh không thường xuyên (vãng lai)” quy định: 

	TT
	Điểm kinh doanh, vị trí kinh doanh
	Đơn vị tính
	Mức thu 
(Đồng)

	-
	Điểm kinh doanh không thường xuyên (vãng lai) (theo diện tích sử dụng thực tế)
	Đồng/m2/ngày
	5.000


Quy định mức giá là “5.000 đồng/m2/ngày” áp dụng chung đối với tất cả các đối tượng kinh doanh không thường xuyên, không ổn định (vãng lai) tại các chợ hạng Trong đó, mức thu được tính theo diện tích sử dụng thực tế của điểm kinh doanh tại thời điểm thu. Đối với chợ hạng 1 đầu tư từ nguồn vốn ngoài NSNN, mức thu quy định tại Dự Thảo Quyết định là “mức thu tối đa”. Do đó, các đơn vị có thể căn cứ áp dụng mức thu phù hợp với tình hình và hiệu quả hoạt động của chợ, không vượt quá mức tối đa được quy định. 
4. Các nội dung điều chỉnh đồng thời đối với chợ hạng 2 và chợ hạng 3 (được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN) và chợ hạng 1 (được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài NSNN):

Các mức thu đối với các đối tượng thu được quy định dưới đây áp dụng chung đối với chợ hạng 2 và chợ hạng 3 (được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN) và chợ hạng 1 (được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài NSNN) trên địa bàn tỉnh tương tự như cách quy định tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND. Cụ thể:
4.1. Mức thu tại “Điểm kinh doanh gia súc (động vật sống)” quy định:

	TT
	Điểm kinh doanh, vị trí kinh doanh 
	Đơn vị tính
	Mức thu 
(Đồng)

	
	
	
	Địa bàn thành phố
	Địa bàn huyện 

	
	
	
	Chợ thành thị
	Chợ nông thôn
	Chợ thành thị và chợ trung tâm huyện
	Chợ nông thôn

	III
	Điểm kinh doanh gia súc (động vật sống): Mức thu này không áp dụng đối với điểm kinh doanh bán thịt gia súc (thịt động vật)
	
	
	
	
	

	1
	Trâu, bò, ngựa
	Đồng/con
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000

	2
	Dê, lợn, gia súc khác: Áp dụng mức thu này, nhưng tổng mức thu không quá 100.000 đồng/tổng số lượng con gia súc trên xe hoặc lô hàng vào chợ)
	Đồng/con
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000


Trong đó, Dự thảo Quyết định điều chỉnh mức thu cụ thể: 

- Tăng mức thu đối với “Trâu, bò, ngựa” từ 8.000 đồng/con lên 10.000 đồng/con. Tham khảo mức thu đối với trâu, bò, ngựa tại chợ hạng 3 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng quy định từ 7.000 đồng/con/lượt đến 15.000 đồng/con/lượt.
- Tăng mức giá đối với con “lợn” từ 4.000 đồng/con lên 5.000 đồng/con (bằng mức thu của con“Dê” tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND). Do xét thấy không có sự khác biệt đối với việc sử dụng diện tích bán hàng tại chợ giữa hai động vật này. 

- Bổ sung quy định mức thu “gia súc khác” vào mục thu “Điểm kinh doanh gia súc (động vật sống)” là 5.000 đồng/con. Mức thu quy định bằng mức thu chung thấp nhất của các gia súc đã được quy định tại Dự thảo như: con “Dê, lợn” và bằng mức thu thấp nhất đối với đối tượng không ổn định/vãng lai.

4.2. Mức thu tại “Xe ô tô vào chợ để kinh doanh” quy định:
	TT
	Điểm kinh doanh, vị trí kinh doanh 
	Đơn vị tính
	Mức thu 
(Đồng)

	
	
	
	Địa bàn thành phố
	Địa bàn huyện 

	
	
	
	Chợ thành thị
	Chợ nông thôn
	Chợ thành thị và chợ trung tâm huyện
	Chợ nông thôn

	IV
	Xe ô tô vào chợ
	
	
	
	
	

	1
	Xe ô tô ra vào chợ (Không áp dụng đối với giá dịch vụ trông giữ xe)
	Đồng/lượt/xe
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000

	2
	Xe ô tô đỗ tại chợ: Áp dụng đồng thời mức thu đối với xe ô tô ra vào chợ (tại mục 1) và mức thu đối với diện tích đỗ xe của ô tô và diện tích bán hàng tại chợ (nếu có)
	Đồng/m2/ngày
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000


Dự thảo Quyết định bãi bỏ nội dung quy định mức giá theo trọng lượng xe (Xe có trọng tải dưới 5 tấn; xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên) 
Theo đó, quy định mức thu mới bao gồm mức thu “Xe ô tô ra vào chợ (Không áp dụng đối với giá dịch vụ trông giữ xe)” là 10.000 đồng/lượt/xe đối với mọi chợ, trên mọi địa bàn. Đồng thời, quy định với “Xe ô tô đỗ tại chợ: Áp dụng đồng thời mức thu đối với xe ô tô ra vào chợ (tại mục 1) và mức thu đối với diện tích đỗ xe của ô tô và diện tích bán hàng tại chợ (nếu có). Theo đó, vừa đảm bảo thu công bằng giữa xe ra vào chợ và không dừng đỗ hay kinh doanh trên xe ô tô tại chợ và xe ra vào chợ có kinh doanh trực tiếp từ xe. Tham khảo cách quy định của tỉnh Hà Giang, có quy định mức thu đối với “Phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào chợ” và “Bán hàng trên các phương tiện tại chợ”.
� Theo Nghị định 02/2003/NĐ-CP; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế.


� 01 chợ hạng 1: Chợ Bắc Kạn, thành phố Bắc Kạn; 03 chợ hạng 2: Chợ Đức Xuân, chợ thị trấn Bằng Lũng, chợ Đầu mối nông lâm sản huyện Na Rì và 01 chợ hạng 3: Chợ Nguyễn Thị Minh Khai. 


� Chợ Đồng Tâm, huyện Chợ Mới; chợ Pác Co, huyện Ba Bể, chợ Bộc Bố, huyện Pác Nặm.


� 01 chợ hạng 2: Chợ thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông và 55 chợ hạng 3. 


� Nghị định 02/2003/NĐ-CP: “Điểm kinh doanh tại chợ: bao gồm quầy hàng, sạp hàng, ki-ốt, cửa hàng được bố trí cố định trong phạm vi chợ theo thiết kế xây dựng chợ, có diện tích quy chuẩn tối thiểu là 3m2/điểm”. Theo TCVN 9211:2012 “Điểm kinh doanh có diện tích quy chuẩn tối thiểu là 3 m2/điểm, gọi tắt là điểm kinh doanh”. 


� TCVN 9211:2012: Phạm vi chợ là “Khu vực được quy hoạch dành cho hoạt động chợ bao gồm diện tích để bố trí các điểm kinh doanh, khu vực dịch vụ (như bãi để xe, kho hàng, khu ăn uống, vui chơi giải trí và các dịch vụ khác), sân vườn và đường nội bộ của chợ”. 


� TCVN 9211:2012: Ki ốt bán hàng: “Tên gọi chung cho công trình kiến trúc nhỏ, là công trình độc lập hoặc là một gian trong một dãy nhà hoặc là một không gian được phân định trong không gian của nhà chợ chính, còn gọi là quán bán hàng, điểm kinh doanh của chủ hàng”.  


� TCVN 9211:2012: Nhà chợ chính “là hạng mục chủ thể của khu chợ, nơi diễn ra các hoạt động chính với tính chất kinh doanh thường xuyên của chợ”. 


� TCVN 9211:2012: Cụm bán hàng là “Tập hợp các điểm kinh doanh của chủ hàng được giới hạn bởi các tuyến giao thông phụ”.


� TCVN 9211:2012: Khu bán hàng là “Tập hợp các cụm bán hàng được giới hạn bởi các tuyến giao thông chính”.


� TCVN 9211:2012: Diện tích kinh doanh ngoài trời là “Diện tích mua bán tự do, bố trí ngoài trời, trong sân chợ”. 


� Nghị định 02/2003/NĐ-CP quy định: 


Điều 9. Doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ “Bố trí, sắp xếp các khu vực kinh doanh bảo đảm các yêu cầu về trật tự, vệ sinh, văn minh thương mại và phù hợp với yêu cầu của thương nhân kinh doanh tại chợ” và “Ký hợp đồng với các thương nhân về việc thuê, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật”.


Điều 11. Quản lý điểm kinh doanh tại chợ: “Ban quản lý chợ hoặc doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ phải: Lập phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ, trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt”.


� TCVN 9211:2012: Bộ phận kinh doanh không thường xuyên được bố trí bán hàng ở một khu vực riêng. Diện tích của bộ phận này thường không phân chia cụ thể cho một chủ hàng nào và được lấy theo nhu cầu thực tế của từng chợ.


� Nghị định 02/2003/ND-CP:“Những người thuộc diện sản xuất nhỏ, tự tiêu thụ sản phẩm của mình (nông dân, thợ thủ công...) Và những người buôn bán nhỏ, hàng rong, quà vặt được bố trí bán hàng trong chợ ở khu vực riêng dành cho người kinh doanh không thường xuyên tại chợ”. 


� TCVN 9211: 2012: Bộ phận kinh doanh không thường xuyên được bố trí bán hàng ở một khu vực riêng. Diện tích của bộ phận này thường không phân chia cụ thể cho một chủ hàng nào và được lấy theo nhu cầu thực tế của từng chợ.


� TCVN 9211: 2012: Bộ phận kinh doanh không thường xuyên được bố trí bán hàng ở một khu vực riêng. Diện tích của bộ phận này thường không phân chia cụ thể cho một chủ hàng nào và được lấy theo nhu cầu thực tế của từng chợ.





